	CÔNG TY …...

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc


BẢNG KÊ HÓA ĐƠN CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI VÀ KHUYẾN MẠI
Số: ................................
Ngày lập bảng kê: ....../....../2026
Căn cứ Thông tư số 91/2026/TT-BTC ngày 30/06/2026 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 254/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử;
Căn cứ chính sách bán hàng/chính sách chiết khấu thương mại/chương trình khuyến mại của: ................................................................
Căn cứ hợp đồng/đơn đặt hàng/thỏa thuận số: ........................................................ ngày ....../....../...... giữa ........................................................ và ........................................................
Hôm nay, ........................................................ tiến hành lập Bảng kê hóa đơn chiết khấu thương mại và khuyến mại với các nội dung sau:
I. THÔNG TIN BÊN BÁN
Tên doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân: ........................................................
Mã số thuế: ........................................................
Địa chỉ: ........................................................
Điện thoại: ........................................................
Email: ........................................................
Người đại diện: ........................................................
Chức vụ: ........................................................
II. THÔNG TIN BÊN MUA
Tên doanh nghiệp/tổ chức/cá nhân: ........................................................
Mã số thuế/CCCD/Số định danh cá nhân: ........................................................
Địa chỉ: ........................................................
Điện thoại: ........................................................
Email: ........................................................
Người đại diện: ........................................................
Chức vụ: ........................................................
III. CĂN CỨ VÀ NỘI DUNG CHIẾT KHẤU/KHUYẾN MẠI
Hình thức áp dụng: ................................................................................................
Tên chương trình/chính sách: ................................................................................
Thời gian áp dụng: Từ ....../....../...... đến ....../....../......
Điều kiện hưởng chiết khấu/khuyến mại: ...............................................................
Tỷ lệ chiết khấu: ........................................................
Doanh số/số lượng làm căn cứ: ........................................................
Tổng giá trị hàng hóa/dịch vụ làm căn cứ: ................................................ đồng.
Tổng tiền chiết khấu thương mại: ................................................ đồng.
Tổng giá trị khuyến mại: ................................................ đồng.
IV. CHI TIẾT HÓA ĐƠN LÀM CĂN CỨ TÍNH CHIẾT KHẤU
Hóa đơn số: ................................ | Ký hiệu: ................................ | Ngày: ....../....../......
Mã cơ quan thuế (nếu có): ........................................................
Giá trị trước thuế: ................................................ đồng.
Thuế suất GTGT: ........................................................
Tiền thuế GTGT: ................................................ đồng.
Tổng tiền thanh toán: ................................................ đồng.
Giá trị được tính chiết khấu: ................................................ đồng.
Tỷ lệ chiết khấu: ........................................................
Số tiền chiết khấu: ................................................ đồng.
Tiền thuế GTGT điều chỉnh: ................................................ đồng.
Tổng giá trị điều chỉnh: ................................................ đồng.
Hóa đơn số: ................................ | Ký hiệu: ................................ | Ngày: ....../....../......
Mã cơ quan thuế (nếu có): ........................................................
Giá trị trước thuế: ................................................ đồng.
Thuế suất GTGT: ........................................................
Tiền thuế GTGT: ................................................ đồng.
Tổng tiền thanh toán: ................................................ đồng.
Giá trị được tính chiết khấu: ................................................ đồng.
Tỷ lệ chiết khấu: ........................................................
Số tiền chiết khấu: ................................................ đồng.
Tiền thuế GTGT điều chỉnh: ................................................ đồng.
Tổng giá trị điều chỉnh: ................................................ đồng.
Các hóa đơn khác: ................................................................................................................................
V. TỔNG HỢP CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI
Tổng số hóa đơn: ................................ hóa đơn.
Tổng giá trị hàng hóa/dịch vụ trước chiết khấu: ................................................ đồng.
Tổng tiền chiết khấu trước thuế: ................................................ đồng.
Tổng tiền thuế GTGT điều chỉnh giảm: ................................................ đồng.
Tổng giá trị chiết khấu gồm thuế GTGT: ................................................ đồng.
Bằng chữ: ................................................................................................................................
VI. CHI TIẾT KHOẢN KHUYẾN MẠI
Tên chương trình: ................................................................................................
Thời gian thực hiện: ...........................................................................................
Hình thức khuyến mại: ........................................................................................
Đối tượng được hưởng: .......................................................................................
Điều kiện áp dụng: ..............................................................................................
Hàng hóa/dịch vụ khuyến mại: ............................................................................
Số lượng: ..............................................................................................................
Đơn giá trước khuyến mại: ................................................ đồng.
Giá trị trước khuyến mại: ................................................ đồng.
Tỷ lệ giảm giá/khuyến mại: ........................................................
Số tiền khuyến mại: ................................................ đồng.
Thuế suất GTGT: ........................................................
Tiền thuế GTGT: ................................................ đồng.
Giá trị sau khuyến mại: ................................................ đồng.
Ghi chú: ..................................................................................................................
VII. NỘI DUNG THỂ HIỆN TRÊN HÓA ĐƠN
Khoản chiết khấu thương mại/khuyến mại phải được thể hiện rõ trên hóa đơn điện tử theo quy định.
Nội dung thể hiện: “CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI: ................................................ đồng.”
Hoặc: “CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI THEO DOANH SỐ/CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG: ................................................ đồng.”
Hoặc: “KHUYẾN MẠI THEO CHƯƠNG TRÌNH: ................................................................................”
Trường hợp lập hóa đơn điều chỉnh: “HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI CHO CÁC HÓA ĐƠN THEO BẢNG KÊ SỐ: ................................ ngày ....../....../2026.”
Số tiền chiết khấu điều chỉnh: ................................................ đồng.
Tiền thuế GTGT điều chỉnh: ................................................ đồng.
Tổng giá trị điều chỉnh: ................................................ đồng.
VIII. PHƯƠNG ÁN XỬ LÝ CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI
Phương án áp dụng: ................................................................................................
Hóa đơn thực hiện điều chỉnh, nếu có: ...............................................................
Ký hiệu: ........................................................
Số: ........................................................
Ngày lập: ....../....../......
IX. TỔNG HỢP GIÁ TRỊ SAU CHIẾT KHẤU
Tổng giá trị trước chiết khấu: ................................................ đồng.
Tổng giá trị chiết khấu: ................................................ đồng.
Giá trị sau chiết khấu: ................................................ đồng.
Thuế GTGT trước điều chỉnh: ................................................ đồng.
Thuế GTGT điều chỉnh giảm: ................................................ đồng.
Thuế GTGT sau điều chỉnh: ................................................ đồng.
Tổng thanh toán trước điều chỉnh: ................................................ đồng.
Tổng thanh toán sau điều chỉnh: ................................................ đồng.
Bằng chữ: ..................................................................................................................
X. ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ VÀ THANH TOÁN
Số tiền chiết khấu: ................................................ đồng.
Số tiền hoàn trả cho Bên Mua: ................................................ đồng.
Số tiền cấn trừ công nợ: ................................................ đồng.
Số tiền cấn trừ đơn hàng tiếp theo: ................................................ đồng.
Phương thức khác: ................................................................................................
Thời hạn thực hiện: ....../....../......
XI. HỒ SƠ, CHỨNG TỪ KÈM THEO
1. Hợp đồng mua bán hàng hóa/cung cấp dịch vụ.
2. Chính sách bán hàng/chiết khấu thương mại.
3. Chương trình khuyến mại, nếu có.
4. Các hóa đơn làm căn cứ tính chiết khấu.
5. Hóa đơn điều chỉnh, nếu có.
6. Biên bản thỏa thuận, nếu có.
7. Chứng từ thanh toán và đối chiếu công nợ.
8. Tài liệu khác: ................................................................................................
XII. CAM KẾT CỦA CÁC BÊN
1. Hai bên xác nhận các hóa đơn trong Bảng kê là hóa đơn thực tế phát sinh.
2. Khoản chiết khấu thương mại được xác định theo số lượng, doanh số hoặc chính sách bán hàng đã thỏa thuận.
3. Khoản khuyến mại được thực hiện theo chương trình và điều kiện thực tế.
4. Hai bên thống nhất số tiền chiết khấu, tiền thuế GTGT điều chỉnh và tổng giá trị điều chỉnh.
5. Bên Bán có trách nhiệm lập hóa đơn theo đúng nội dung và giá trị chiết khấu/khuyến mại.
6. Bên Mua có trách nhiệm tiếp nhận và hạch toán hóa đơn theo quy định.
7. Hai bên chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của thông tin và số liệu.
8. Bảng kê được lưu giữ cùng hồ sơ, chứng từ liên quan và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.
XIII. GHI CHÚ KHÁC
................................................................................................................................
................................................................................................................................
XIV. XÁC NHẬN CỦA CÁC BÊN
Hai bên đã kiểm tra, đối chiếu các hóa đơn và thống nhất số liệu chiết khấu thương mại/khuyến mại nêu trên.
Bảng kê được lập thành .......... bản có giá trị như nhau.
	ĐẠI DIỆN BÊN BÁN
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có
.......................................................
	ĐẠI DIỆN BÊN MUA
Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu nếu có
.......................................................


